
STT Họ và tên KT1 Điểm BTL KT2 KT3 Chuyên cần TBTX Giua ky
Số liệu Sơ đồ

1 Lê Đức Anh 0 V 1 1
2 Phùng Thế Bảo 0 V 2 1
3 Mai Văn Công 4 7 3 9 5.75 3 1 10
4 Mai Anh Dũng V V 4 1
5 Nguyễn Văn Dũng 0 3 4 5 9 5.25 5 3 4
6 Đỗ Vệ Đà 0 V 6 3
7 Hoàng Thành Đạt V V 7 3
8 Nguyễn Đức Đạt V V 8 3
9 Nguyễn Tiến Đạt 3 1 2 0 1.5 9 4 3

10 Hỏa Văn Đức 3 0 3 1.5 10 4
11 Trần Văn Đức 0 2 0.5 11 4
12 Hoàng Văn Hiếu 0 0 4 1 12 4
13 Nguyễn Văn Hồng 5 1 0 6 3 12 5 2
14 Lê Văn Hùng 4 8 3 10 6.25 11 5 3
15 Trần Ngọc Khoa 3 0 8 8 4.75 10 5 4
16 Đỗ Tài Linh 0 V 9 5
17 Lê Đình Linh 0 4 1 0 5 2.5 8 6
18 Nguyễn Tuấn Linh 0 V 7 6
19 Nguyễn Thiên Long 9 10 10 10 9.75 6 6 8
20 Bùi Đại Lợi 0 V 0 0 5 6
21 Nguyễn Trọng Mạnh 0 3 1 5 9 4.5 4 7 3
22 Đặng Thị Minh 10 3 5 10 7 3 7 5
23 Nguyễn Hữu Minh 0 V 2 7
24 Đỗ Anh Nhất 0 V 1 7
25 Lê Đình Quân 3 0 0 5 2 12 8
26 Nguyễn Văn Quốc 9 9 9 9 9 11 8 5
27 Lại Như Sâm 0 5 4 5 10 6 10 8 3.5
28 Nguyễn Bá Sơn 0 5 0 10 3.75 9 8 1
29 Nguyễn Trọng Anh Tài 5 2 10 9 6.5 8 9 3
30 Lê Đăng Tân 0 5 5 3 8 5.25 7 9 5
31 Hồ Sỹ Thắng 5 1 1 10 4.25 6 9 3.5
32 Lê Danh Tĩnh 5 5 2 8 5 5 9 4
33 Lê Thế Trí 7 7 3 9 6.5 4 10 5
34 Lê Văn Trung 0 3 2 3 9 4.25 3 10 3
35 Trần Lương Tú 0 0 0 2 10
36 Lê Anh Tuấn 5 5 1 10 5.25 1 10 3
37 Lê Văn Tuấn 0 V 1 11
38 Lê Sỹ Tùng 0 V 2 11
39 Lê Bá Vĩ 0 5 2 0 9 4 3 11 3.5
40 Trịnh Duy Vũ 0 0 4 11
41 Nguyễn Trọng Hùng 5 7 1 8 5.25 5 8 4
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